Wednesday , February 23rd   ,  2021
UNIT 11 : ( cont)
Lesson 2, 3  :  Speak
                                       Language focus
New words :

- mind (v) : ngại, phiền, không thích.
- move (v):  di chuyển, chuyển động.
- put out (v) : dập tắt
-  suggest (v): đề nghị
   --> suggestion (n): sự đề nghị
- would rather (phr): thà rằng, thích … hơn
- vegetarian (adj/n) : chay / người ăn chay
- revolutionary (adj): Cách mạng

Structures :

1. Present Participle ( Hiện tại phân từ ) 

- Hiện tại phân từ tồn tại dưới dạng các động từ kết thúc bằng đuôi “-ing”.      
             
- Dùng để nối 2 câu mang nghĩa chủ động.

Eg: The boy is sitting in the room. He is my brother.
=> The boy sitting in the room is my brother.
       
      I can see a girl. She is riding her bike.
=> I can see a girl riding her bike.












2. Past Participle ( Qúa khứ phân từ ) 
- Qúa khứ phân từ tồn tại dưới dạng các động từ kết thúc bằng đuôi “-ed” và dạng động từ bất quy tắc.      
             

- Dùng để nối 2 câu mang nghĩa bị động.

Eg: These bicycles are very good. They are made in Japan.
=> These bicycles made in Japan are very good.
       
      My sister likes sweet. It is made from chocolates.
=> My sister  likes sweet made from chocolates .














Homework : 
- Học từ vựng , công thức UNIT 11
- Làm bài tập MLH  ( p. 72 ->80)
[bookmark: _GoBack]- Làm Ex 1, 2 / p.108, 109 SGK

